
UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-BQL Gia Lai, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán nhiệm vụ: Quan trắc hiện trạng 

môi trường trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và Khu kinh tế  

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh năm 2026 

 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 12/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, 

Để phục vụ công tác lập dự toán thực hiện nhiệm vụ: Quan trắc hiện trạng 

môi trường trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế 

Lệ Thanh năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trân trọng mời các đơn 

vị có chức năng quan tâm gửi báo giá kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trên với các 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo giá: 

- Thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu không khí xung quanh; nước 

biển ven bờ, nước mặt; nước dưới đất; trầm tích trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội 

và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. 

- Tần suất thực hiện: Thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu 02 lần/năm 

(đợt 1 thực hiện trong tháng 6/2026; đợt 2 thực hiện trong tháng 12/2026). 

(Khối lượng thực hiện chi tiết theo phụ lục đính kèm). 
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2. Địa điểm, thời gian và hình thức nhận báo giá: 

- Địa điểm nhận báo giá: Các đơn vị gửi bản báo giá (báo giá phải là bản gốc 

được Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu, ghi cụ thể ngày tháng báo giá) gửi đến 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 281, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

- Thời gian nhận báo giá: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp nhận 

báo giá của các đơn vị trong thời gian tối đa 07 ngày kể từ ngày Thông báo này 

được đăng tải trên trang Website của Ban. Nếu quá thời gian trên, Ban Quản lý 

Khu kinh tế sẽ không tiếp nhận báo giá. 

- Hình thức gửi báo giá: 02 hình thức. 

+ Gửi báo giá trực tiếp đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tại bộ 

phận Văn thư thuộc Văn phòng Ban trong giờ hành chính (sáng từ 7h – 11h30; 

chiều từ 13h30 đến 17h); 

+ Gửi báo giá theo đường bưu điện: Báo giá gửi theo đường bưu điện được 

tính theo dấu bưu điện trước 17h của ngày cuối cùng nhận báo giá theo Thông báo 

này. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thông báo các nội dung trên để các 

đơn vị có chức năng quan tâm chào giá./. 

Nơi nhận: 

KT. TRƯỞNG BAN     

 PHÓ TRƯỞNG BAN        
- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng Ban (công khai trên Website của Ban); 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nguyên 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BQL ngày     /6/2026 của Ban Quản lý KKT) 

  
Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

TT Nội dung  Đơn vị 

Khối lượng 

thực hiện năm 

2026 
Đơn 

giá 

(đồng) 

Tổng 

tiền 

(đồng) 

Ghi chú 
Đợt 1 

(tháng 

6) 

Đợt 2 

(tháng 

12) 

I 

Đo đạc, lấy 

mẫu và phân 

tích mẫu 

không khí 

xung quanh 

Mẫu 10 10   

- KKT Cửa khẩu Quốc 

tế Lệ Thanh: 04 mẫu 

thuộc xã Ia Zom. 

- KKT Nhơn Hội: 06 

mẫu thuộc phường Quy 

Nhơn Đông và xã Cát 

Tiến. 

1 
Bụi lơ lửng 

(TSP) 
Thông số 10 10   

 

2 CO Thông số 10 10    

3 NO2 Thông số 10 10    

4 SO2 Thông số 10 10    

5 Tốc độ gió Thông số 10 10    

6 Nhiệt độ Thông số 10 10    

7 Độ ẩm Thông số 10 10    

8 Độ ồn (dBA) Thông số 10 10    

II 

Lấy mẫu, 

phân tích 

mẫu nước 

biển ven bờ 

Mẫu  07 07   

Chỉ thực hiện tại địa bàn 

KKT Nhơn Hội (thuộc 

phường Quy Nhơn 

Đông và xã Cát Tiến). 

1 pH Thông số 07 07    

2 DO Thông số 07 07    

3 TSS Thông số 07 07    

4 

Phosphate 

(PO43- tính 

theo 

Phosphor) 

Thông số 07 07   

 

5 
Amoni (NH4

+ 

tính theo Nitơ) 

Thông số 07 07 
  

 

6 Cadimi Thông số 07 07    

7 Sắt (Fe) Thông số 07 07    

8 
Dầu mỡ 

khoáng 

Thông số 07 07 
  

 

9 As Thông số 07 07    

10 Tổng Coliform Thông số 07 07    

11 Tổng phenol Thông số 07 07    

III 

Lấy mẫu, 

phân tích 

mẫu nước 

mặt  

Mẫu 06 06   

- KKT Cửa khẩu Quốc 

tế Lệ Thanh: 02 mẫu 

thuộc xã Ia Zom. 

- KKT Nhơn Hội: 04 



4 

mẫu nước mặt khu vực 

Đầm Thị Nại thuộc 

phường Quy Nhơn 

Đông. 

1 pH Thông số 06 06    

2 COD Thông số 06 06    

3 BOD5 (200C) Thông số 06 06    

4 TSS Thông số 06 06    

5 DO Thông số 06 06    

6 NH4
+ Thông số 06 06    

7 
Tổng 

phosphor (TP) 

Thông số 06 06 
  

 

8 
Tổng Nitơ 

(TN) 

Thông số 06 06 
  

 

9 Tổng Coliform Thông số 06 06    

10 Sắ (Fe) Thông số 06 06    

IV 

Lấy mẫu, 

phân tích 

mẫu nước 

dưới đất 

Mẫu 07 07   

- KKT Cửa khẩu Quốc 

tế Lệ Thanh: 02 mẫu 

thuộc xã Ia Zom. 

- KKT Nhơn Hội: 05 

mẫu thuộc phường Quy 

Nhơn Đông, xã Ngô 

Mây và xã Cát Tiến. 

1 pH Thông số 07 07    

2 Độ cứng Thông số 07 07    

3 
Tổng chất rắn 

hòa tan (TDS) 

Thông số 07 07 
  

 

4 
Chỉ số 

penmanganat 

Thông số 07 07 
  

 

5 
Nitrat (NO3

- 

tính theo Nitơ) 

Thông số 07 07 
  

 

6 
Sulfate (SO42-

) 

Thông số 07 07 
  

 

7 Sắt (Fe) Thông số 07 07    

8 Clorua (Cl-) Thông số 07 07    

9 Tổng Coliform Thông số 07 07    

10 
Amoni (NH4+ 

tính theo Nitơ) 

Thông số 07 07 
  

 

11 As Thông số 07 07    

12 
Nitrite (NO-2 

tính theo Nitơ) 

Thông số 07 07 
  

 

V 

Lấy mẫu, 

phân tích 

mẫu trầm 

tích 

Mẫu   02 02   

Chỉ thực hiện tại địa bàn 

KKT Nhơn Hội, phường 

Quy Nhơn Đông 

1 Cadimi Thông số 02 02    

2 Đồng Thông số 02 02    

3 Chì Thông số 02 02    

4 Kẽm Thông số 02 02    

VI 
Các chi phí 

khác liên quan 
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đến việc lưu 

trú, đi lại, vận 

chuyển (bao 

gồm cả việc 

thuê thuyền 

lấy mẫu nước 

biển ven bờ, 

nước mặt khu 

Đầm Thị Nại), 

lấy mẫu,… để 

thực hiện hoàn 

thành công tác 

lấy mẫu 

 

Tổng kinh 

phí (trước 

thuế) 

   

  

 

 Thuế VAT       

 
Tổng kinh 

phí (sau thuế) 

   
  

 

Ghi chú: Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ, đơn vị nhận thầu có trách nhiệm 

cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý chứng minh năng lực và chức năng của nhà 

thầu phụ theo quy định hiện hành. 
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